	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  
NĂM HỌC:  2024-2025
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	
Địa phương em
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	1đ
	1đ

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	7
	10

	Vùng Trung du và miền núi bắc bộ
	Số  câu
	3
	
	
	
	
	1
	3
	

	
	Số điểm
	3đ
	
	
	
	
	1đ
	3đ
	

	
	Câu số
	1,2,4
	
	
	
	
	10
	1,2,4
	

	Vùng Đồng bằng bắc bộ
	Số câu
	1
	
	3
	
	
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	1đ
	
	3đ
	
	
	1đ
	4đ
	1đ

	
	Câu số
	5
	
	5,6,7,8
	
	
	10
	5,6,7,8
	9

	Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	
	
	2
	8
	2

	
	Số điểm
	4đ
	
	4đ
	
	
	2đ
	8đ
	2đ












	Trường Tiểu học Đức Chính
Lớp: 4..……
Họ và tên:……………….…….....
	BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ  I
Môn: Lịch sử và địa lí-  Lớp 4. 
Năm học 2024 -2025
Đức Chính, ngày ……tháng 01 năm 2025



	Điểm  

.....................
	Nhận xét của giáo viên
...................................................................
.....................................................................
.................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................
 2......................................................................................


* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (1 điểm) Dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta là dãy núi:
A. Dãy Trường Sơn			B. Dãy Hoàng Liên Sơn.
C. Dãy Tam Đảo			D. Cánh Cung Đông Triều.
Câu 2. (1 điểm) Ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương là:
A. Ngày 8 tháng 3 âm lịch hằng năm.              B. Ngày 30 tháng 4 hằng năm.
C. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.            D. Ngày 1 tháng 5 hằng năm.
Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý sau: 
        Các tỉnh tiếp giáp với tỉnh Hải Dương là: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng



         Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và Hải Phòng.
           Ở tỉnh Hải Dương có Lễ hội truyền thống Đền Tranh.
           Hải Dương trồng nhiều cây chôm chôm, sầu riêng.
           Hải Dương có 2 mùa: mùa khô và mùa mưa.

Câu 4. (1 điểm) Đặc điểm khí hậu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
A. Mùa hạ nóng và ít mưa.                         C. Có mùa đông lạnh nhất cả nước.
B. Mùa đông lạnh và mưa nhiều.               D. Có hai mùa mưa và khô rõ rệt.
Câu 5. (1 điểm) Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì, tiếp giáp với vùng nào, vịnh  biển nào? 
A. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình chữ nhật, tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng duyên hải miền Trung và vịnh Bắc Bộ.
B. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng duyên hải miền Trung và vịnh Bắc Bộ.
C. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tròn, tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng duyên hải miền Trung và vịnh Bắc Bộ.
Câu 6. (1 điểm) Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất nước ta do: 
A. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất.
B. Do có nền văn hoá lâu đời, đất rộng, có nhiều đặc sản, đất đai màu mỡ.
D. Do có nhiều lễ hội lớn như: hội Lim, hội Gióng, hội Phủ Giày,…
Câu 7. (1 điểm) Nối thông tin ở cột A và B để tạo thành thông tin hoàn chỉnh. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ 2 cả nước.

	2. Hệ thống đê điều giúp đồng bằng Bắc Bộ 
	
	b. chạm bạc, đúc đồng, dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Bắc Bộ là
	
	c. dân tộc kinh

	4. Vùng đồng bằng Bắc bộ có nhiều nghề thủ công truyền thống như: 
	
	d. hạn chế ngập lụt và có thể trồng cấy nhiều vụ trong năm.


Câu 8. (1 điểm) Điền các từ “ Thăng Long, Hoa Lư, Hậu Lê, kinh đô” vào chỗ chấm. 
	Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ ………………… (Nình Bình) ra Đại La (Hà Nội)  đặt tên cho kinh đô mới là ……………………Từ đó, nơi đây là ……………….của các triều đại Lý, Trần, ………….…………..Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9. (1 điểm) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. (1 điểm) Chúng ta cần làm gì để phòng chống thiên tai ( giá rét, lũ quét, sạt lở đất) nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG
   TRƯỜNG TH  ĐỨC CHÍNH
HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2024 – 2025
Hướng dẫn chấm gồm 2 trang


	Câu
	1
	2
	4
	5
	6

	Ý đúng
	B
	C
	C
	B
	A

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 7. (1 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin ghi 0,25 điểm. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Người dân ở Đồng bằng Bắc bộ chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ 2 cả nước.

	2. Hệ thống đê giúp Đồng bằng Bắc bộ
	
	b. chạm bạc, đúc đồng, dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Bắc bộ là
	
	c. dân tộc kinh

	4. Vùng đồng bằng Bắc bộ có nhiều nghề thủ công truyền thống như: 
	
	d. hạn chế ngập lụt và có thể trồng cấy nhiều vụ trong năm.


Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý sau: Đ-Đ-S-S
Các tỉnh tiếp giáp với tỉnh Hải Dương là: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và Hải PhòngĐ
Đ
SS

             Ở tỉnh Hải Dương có Lễ hội truyền thống Đền Tranh.
            Hải Dương trồng nhiều chôm chôm.
             Hải Dương có 2 mùa: mùa khô và mùa mưa.S

Câu 8. (1 điểm) HS điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.
Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư (Nình Bình) ra Đại La (Hà Nội) đặt tên cho kinh đô mới là Thăng Long.  Từ đó, nơi đây là kinh đô của các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 9: (1 điểm) Tuỳ theo câu trả lời của HS mà GV ghi điểm cho phù hợp - Đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, màu mỡ
- Dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi, muốn cho con cháu đời sau được sống ấm no.

Câu 10: (1 điểm) Tuỳ theo câu trả lời của HS mà GV ghi điểm cho phù hợp.
Gợi ý: 
     Biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
Phòng chống giá rét: Che chắn nhà cửa kín gió, sưởi ấm đúng cách;  người nhà và trẻ nhỏ hạn chế ra khỏi nhà, đặc biệt là ban đêm.
Phòng chống lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết; chủ động quan sát các dấu hiệu lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.


























	Trường Tiểu học Đức Chính
Lớp: 4..……
Họ và tên:……………….…….....
	BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ  I
Môn: Khoa học-  Lớp 4. 
Năm học 2024 -2025
Đức Chính, ngày ……tháng 01 năm 2025



	Điểm  

.....................
	Nhận xét của giáo viên
...................................................................
.....................................................................
.................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................
 2......................................................................................


* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Không khí có ở:
A. Không khí có ở trong mọi vật              B. Không khí có ở xung quanh mọi vật
C. Không khí có ở trong những chỗ rỗng của vật
D. Không khí có ở khắp mọi nơi, xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của vật.
Câu 2 .(0,5 điểm) Thành phần của không khí gồm:
A. Khí ô-xi, khí các-bô-níc, khí ni-tơ.   
B. Khí ô-xi, khí các-bô-níc, hơi nước, bụi.
C. Khí ô-xi, khí các-bô-níc, khí ni-tơ và các chất khí khác.
D. Khí ô-xi, khí các-bô-níc, khí ni-tơ và các chất khí khác, hơi nước, bụi,...
Câu 3. (1 điểm) Ánh sáng truyền được qua những vật:
A. Chậu thủy tinh, tấm kính, hồ nước trong       B. Màn che, bức tường, tấm kính
B. Tấm gỗ, chậu thủy tinh, tấm kính             C. Áo len, hồ nước trong, bức tường
Câu 4. (1điểm) Nhiệt độ trung bình của cơ thể người khỏe mạnh là:
A. 36o	C		B. 37 oC			C. 38 oC			D.39 o	C
Câu 5. (1 điểm) Các yếu tố cần để thực vật sống và phát triển là: 
A. Nước, ánh sáng, không khí, nhiệt độ thích hợp.
B. Nước, ánh sáng, chất khoáng.
C. Không khí, ánh sáng, chất khoáng.
D. Nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí và nhiệt độ thích hợp.
Câu 6. (1 điểm) Trong quá trình sống, con vật thiếu yếu tố nào sau đây sẽ nhanh bị chết nhất? 
A. Thức ăn		B. Nước		C. Ánh sáng		D. Không khí 
Câu 7. (2 điểm)  Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp. (ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, hơi nước, các đám mây) 
a) Nước ở ao, hồ, sông, suối, biển thường xuyên............................vào không khí.
b) .............................. bay lên cao, gặp lạnh ............................... thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên ..............................................
c) Các .................................. có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.
Câu 8. (1 điểm )  Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:
	      A						      B
Sáo [image: ]

Nhạc cụ dây

Đàn ghi-ta
Nhạc cụ hơi


Nhạc cụ gõ
Chiêng


Trống




Câu 9. (1 điểm)  Nêu vai trò của âm thanh trong cuộc sống?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Câu 10. (1 điểm) Vì sao khi trời nắng, đứng dưới tán cây chúng ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG
   TRƯỜNG TH  ĐỨC CHÍNH
HƯỚNG DẪN CHẤM KHOA HỌC LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2024 – 2025
Hướng dẫn chấm gồm 2 trang
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Câu 7: (2đ ) Mỗi ý điền đúng được 0,4 điểm
a) Nước ở ao, hồ, sông, suối, biển thường xuyên bay hơi vào không khí.
b) Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây.
c) Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.
Câu 8:  (1đ)  Mỗi ý nối đúng được 0.25 điểm
[image: ]
Câu 9 (1đ ) Nhờ có âm thanh mà chúng ta nghe được cô giáo giảng bài, trao đổi được với mọi người, nghe được tiếng còi xe….
Câu 10 (1đ Khi trời nắng, chúng ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu khi ở dưới tán cây là vì:
- Vào ban ngày khi cây quang hợp sẽ lấy khí các-bô-nic và thải ra khí ô-xi giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, bầu không khí trong lành hơn.
- Thực vật thoát hơi nước sẽ làm giảm nhiệt độ của không khí xung quanh.
- Tán cây còn hạn chế ánh nắng của mặt trời chiếu vào chúng ta.
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